
TRƯỜNG THCS GIAO HÀ
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II

NĂM HỌC: 2023- 2024
MÔN: NGỮ VĂN 7

Phần Câu Nội dung Điểm

I ĐỌC HIỂU 6,0

1 A 0,5

2 A 0,5

3 D 0,5

4 B 0,5

5 C 0,5

6 A 0,5

7 B 0,5

8 A 0,5

9

- HS nêu được :
+ Em sẽ nghe theo lời kiến
+ Em sẽ chăm chỉ cùng kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông.
....
Lưu ý: Học sinh nêu nhiều việc làm, từ hai việc làm  hợp lí cho điểm tối 
đa, nêu được một việc làm cho 0,5 điểm.

1,0

10

Bài học rút ra:
- Luôn chăm chỉ trong học tập và làm việc, không được ham chơi, lười 
biếng.
- Biết nhìn xa trông rộng.
...
Lưu ý: Học sinh nêu nhiều bài học, từ hai bài học hợp lí cho điểm tối đa, 
nêu được một bài học cho 0,5 điểm.

1,0

II VIẾT 4,0

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 0,25

b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm về ý kiến “Bảo vệ rừng là bảo 
vệ cuộc sống của chúng ta”

0,25

c. Triển khai vấn đề:
HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a. Mở bài
- Dẫn dắt...
- Nêu ý kiến bàn bạc...
- Thể hiện quan điểm về ý kiến...
b. Thân bài (2,5 đ)
Luận điểm 1- Giải thích:

0,25

0,5



+ Rừng là một diện tích đất đai, đồi núi được bao phủ bởi một hệ sinh 
thái cây cối dày đặc do thiên nhiên và con người mang lại....
+  Có ba loại rừng cơ bản: rừng đặc chủng, rừng phòng hộ và rừng sản 
xuất...
-> Cuộc sống của con người gắn bó mật thiết với rừng. Rừng chính là 
cuộc sống.
Luận điểm 2- Thể hiện thái độ tán thành với ý kiến và đưa ra dẫn 
chứng để chúng minh (1,5 điểm)
- Ý kiến trên là đúng và em hoàn toàn đồng ý.
- Chứng minh:
* Nêu vai trò của rừng (HS trình bày được ít nhất 3 ý):
     + Rừng cung cấp khối lượng lâm sản lớn và phong phú phục vụ con 
người: gỗ, dược liệu,...
     + Rừng điều hòa khí hậu, thanh lọc không khí...
     + Rừng nước ta bốn mùa xanh tốt là nơi tham quan du lịch...

+ Rừng phòng hộ là bức tường thành ngăn lũ, chắn sóng gió, chắn 
cát...

     + Rừng đặc chủng là ngôi nhà lí tưởng bảo tồn sự đa dạng của hệ 
thống động thực vật...
     + Rừng sản xuất đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho đất nước.
...
* Nêu tác hại khi rừng bị tàn phá:
      + Những trận lũ ống, lũ quét cướp đi tài sản và tính mạng của con 
người;
      + Hệ thống động thực vật quý hiếm đứng trên bờ vực tuyệt chủng;
      + Khí hậu biến đổi, con người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên 
nhiên.
...
Luận điểm 3-  Khái quát vấn đề và rút ra bài học:
+ Khái quát: Tóm lại, rừng có vai trò quan trọng trong cuộc sống của 
con người ...
+ Bài học: trồng rừng, bảo vệ rừng, mở rộng diện tích rừng, tuyên 
truyền,...
c. Kết bài

- Khẳng định tính chính xác của ý kiến.
- Liên hệ bản thân.

0,25

0,5

0,75

0,5

0,25

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng 
để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.

0,25

* Lưu ý :  

- Học sinh có thể có cách trình bày khác nhưng đảm bảo nội dung, giáo viên linh hoạt khi  
chấm đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh. 

- Khuyến khích những bài viết có tính sáng tạo.
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